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KẾ HOẠCH  

Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 11 năm 2023 

 

Thực hiện Công văn số 29/HĐPH-STP ngày 30/10/2023 của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL tỉnh Lai Châu V/v định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp 

luật tháng 11 năm 2023 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác 

phổ biến biến, giáo dục pháp luật năm 2023; tình hình thực tế và nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Thường trực Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật huyện ban hành Kế hoạch công tác tuyên truyền phổ 

biến, giáo dục pháp luật tháng 11 năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiếp tục tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nuớc; các văn bản của tỉnh và huyện góp phần nâng cao nhận 

thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ 

trang, học sinh, sinh viên, người lao động và Nhân dân trên địa bàn. 

2. Yêu cầu 

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

quan tâm chỉ đạo triển khai tuyên truyền, phổ biến, quán triệt kịp thời các văn 

bản luật, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách 

quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh 

viên, người lao động và Nhân dân tại cơ quan, đơn vị, địa phương bằng các hình 

thức, biện pháp phù hợp. 

Phát huy tốt vai trò của các phương tiện thông tin truyền thông, mạng lưới 

loa truyền thanh cơ sở trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, sinh hoạt văn 

hóa, lễ hội, hòa giải ở cơ sở; vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp 

huyện, tuyên viên pháp luật cấp xã; cán bộ, đảng viên và người có uy tín trong 

cộng đồng dân cư tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động, 

thuyết phục đồng bào, người dân nghiêm túc tuân thủ, chấp hành pháp luật, 

không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Tổ chức  triển khai thực hiện có 

hiệu quả các Đề án, chương trình phổ biến, giáo dục  pháp luật được giao theo 

sự chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành ở Trung ương, của tỉnh và huyện phù 

hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. 
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II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Nội dung 

Tiếp tục tuyên truyền đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, huyện vào cuộc sống; kết quả thực hiện các 

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 

2020-2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ. 

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối, pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 

4 (khóa XI, XII, XIII); Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp 

hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; 

kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"cho 

cán bộ, đảng viên, Nhân dân nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (. Thông báo Kết luận số 12-KL/TW, ngày 

06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với  

công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quy định số 114-QĐ/TW ngày 

11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 116-QĐ/TW, ngày 

28/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng và cung 

cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị số 19-

CT/TU, ngày 23/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo 

của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp 

phần tích cực đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện. 

Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ mười tám (Kỳ họp chuyên đề), HĐND 

tỉnh khóa XV, nhất là các nội dung thông qua tại kỳ họp; Kỳ họp thứ 6 Quốc hội 

khóa XV: thông qua 09 dự án luật1 và cho ý kiến 08 dự án luật2; xem xét, quyết 

định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, năm 2024 và các 

vấn đề quan trọng khác, trong đó có Quy hoạch không gian biển quốc gia; Đề 

nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, 

Nhân dân truy cập Trang thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

tỉnh Lai Châu (http:pbgdpl.laichau.gov.vn/) để khai thác, sử dụng các thông tin 

pháp luật. 

Tiếp tục tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước về tín ngưỡng, tôn giáo, trọng tâm là Luật tín ngưỡng, tôn giáo; đấu tranh, 

phản bác các luận điệu lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền đạo trái pháp luật, 

tuyên truyền lập “Nhà nước Mông”; tuyên truyền Nhân dân các dân tộc trên địa 

bàn huyện giữ gìn phong tục, tập quán truyền thống của dân tộc; tuyên truyền 

các điểm nhóm tôn giáo, chức sắc, tín đồ sinh hoạt tôn giáo tuân thủ đúng pháp 

                                                
1 09 dự án luật bao gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật 

Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Lực 

lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Căn cướccông dân (sửa đổi); Luật Các tổchức tín dụng (sửa đổi).  
2 Cho ý kiến 08 dự án Luật, bao gồm: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc 

phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Thủ đô (sửa đổi); 

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. 
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luật. Tuyên truyền các Nghị quyết, chính sách, đề án về phát triển nông nghiệp 

giai đoạn 2021-20253.  

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại theo nội dung Kết luận 

số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công 

tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 

10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục 

vụ phát triển đất nước đến năm 2030; Đề án số 05-ĐA/TU ngày 15/11/2021 của 

Tỉnh ủy về mở rộng đối ngoại, chủ động hội nhập và hợp tác  quốc tế giai đoạn 

2021-2025; hoạt động ngoại giao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật 

liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó, tập trung phổ 

biến sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống tội 

phạm, bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và phòng, chống tội phạm, vi phạm 

pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói riêng, các 

hành vi đánh bạc mới như trên không gian mạng cũng như các biện pháp phòng 

ngừa đối với mọi lứa tuổi, thành phần trong xã hội; Kế hoạch số 2680/KH-

UBND ngày 18/7/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-

TTg ngày27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu 

tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và 

đánh bạc. Đồng thời, tổ chức triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác 

phòng, chống tội phạm; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển 

trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm; công tác phòng, 

chống mua bán người; công tác phòng, chống rác thải nhựa và công  tác  phòng, 

chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cho 

người dân; thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật theo phương châm lấy phòng 

ngừa là chính, thường xuyên, liên tục, chú trọng các đối tượng đặc thù trong xã 

hội có hành vi vi phạm, bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các 

quy định pháp luật về các lĩnh vực này. 

                                                
3 Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 03/02/2021 của Tỉnh ủy về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/02/2021 của Tỉnh ủy về phát triển nông 

nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án 04-ĐA/TU ngày 25/8/2021 

của Tỉnh ủy về phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-

2025; Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 

quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Nghị quyết số 38/2019/NQ-

HĐND ngày 11/12/2019 thông qua đề án phát triển một số cây dược liệu giai đoạn 2020 -2025, tầm nhìn đến 

năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 về thông qua đề án 

phát triển sản xuất nông nghiệp các xã đặc biệt khó khăn và các biên giới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2025... 

Kế hoạch số 1346/KH-UBND ngày 18/6/2021 của UBND huyện về triển khai thực hiện Đề án "phát triển rừng 

bền vững giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 1347/KH-UBND ngày 18/6/2021 của 

UBND huyện về triển khai thực hiện Đề án "phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến năm 2030; Đề án số 01-ĐA/HU, ngày 15/01/2021của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây 

dựng đội ngũ cán bộ,công chức cấp xãcó phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 02-

NQ/HU, ngày 08/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với kinh 

tế của khẩu; Nghị quyết số 04-NQ/HU,  ngày  22/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường sự 

lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đưa huyện Phong Thổ ra khỏi huyện nghèo vào năm 2025. 
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Đẩy mạnh tuyên truyền công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới đất 

liền; hoạt động xuất cảnh - nhập cảnh trái phép; công tác đấu tranh phòng, chống 

các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao 

thông... Công tác tuyên truyền cần gắn với việc nắm tình hình tư tưởng, dư luận 

xã hội, nhất là những vấn đề được dư luận quan tâm. 

Tuyên truyền các hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế: trồng và chăm sóc 

các loại cây hoa màu, cây công nghiệp, vật nuôi; việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 

vào sản xuất; hiệu quả từ các chương trình, dự án đầu tư, chính sách hỗ trợ phát 

triển sản xuất nông, lâm nghiệp của Nhà nước và của huyện; các mô hình kinh 

tế, cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả kinh tế cao; chỉ rõ những hạn chế, 

vướng mắc từ thực tiễn sản xuất, qua đó đề xuất các giải pháp góp phần nâng 

cao năng suất, chất lượng sản phẩm.  

Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh bệnh tay chân miệng, sốt 

xuất huyết; phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi; công tác quản lý, bảo vệ 

rừng, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; công 

tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Tuyên truyền, giới thiệu, quảng 

bá hình ảnh, miền đất, con người, văn hóa các dân tộc huyện Phong Thổ, nhất là 

những tiềm năng, thế mạnh của huyện; tuyên truyền Cuộc vận động “Toàn dân  

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam”... 

Triển khai có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch 264/KH-

UBND ngày 12/10/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về Hưởng ứng “Ngày Pháp 

luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023 trên địa bàn huyện 

Phong Thổ.  

Đẩy mạnh công tác định hướng tuyên truyền về nhân quyền tháng 10 năm 2023 

(Công văn số 1660/UBND-TP, ngày 20/10/2023 của UBND huyện); giới thiệu, 

hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân truy cập, khai 

thác, sử dụng Bộ Pháp điển Việt Nam tại địa chỉ: https://phapdien.moj.gov.vn/  

(Có bảng giới thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ Pháp điển gửi kèm) 

2. Thời gian: Trong tháng 11 năm 2023 

III. ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN 

Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, 

người lao động, Nhân dân trên địa bàn; các đối tượng đặc thù theo quy định của 

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan, ban, 

ngành đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và 

chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông pháp luật có liên quan đến 

ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách, quản lý bằng hình thức phù hợp với nhu cầu 

xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm; đề nghị cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, 

tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật và tham gia phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho người dân.  
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Trong quá trình thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã 

hội về tính khả thi, phù hợp của văn bản mới ban hành; kịp thời định hướng 

thông tin, phổ biến những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định 

hướng dư luận xã hội; giải đáp pháp luật và các vướng mắc trong áp dụng pháp 

luật về các lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý cho Nhân dân, doanh nghiệp bằng 

các hình thức phù hợp; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả 

việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Vận dụng linh hoạt các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phổ thông, 

cũng như quan tâm các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới đem lại hiệu 

quả tích cực như: Xây dựng các video clip, phóng sự tuyên truyền pháp luật; tổ 

chức chiếu phim lưu động; tổ chức các buổi sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục 

thể thao trong khu dân cư để lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ 

chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, nhất là các hình thức thi sân khấu hóa, thi 

trực tuyến trên mạng internet; đặc biệt, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật. Phát huy vai trò của các phương 

tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Youtube…     

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí bảo đảm thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí 

trong dự toán ngân sách của cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2023. Việc quản 

lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí được thực hiện theo Luật Ngân sách nhà 

nước. Kinh phí thực hiện các Chương trình, Đề án (nếu có) thực hiện theo các 

Quyết định phê duyệt các Chương trình, Đề án đó. 

Trên đây là Kế hoạch công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 

tháng 11 năm 2023. Đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND 

các xã, thị trấn nghiên cứu, lựa chọn nội dung để tổ chức thực hiện đảm bảo 

thiết thực, hiệu quả./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện (b/c); 

- Thành viên PHPBGDPL huyện;  

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Báo cáo viên pháp luật cấp huyện;  

- Lưu: TP. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP 

Đèo Văn Vĩnh 
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GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN KHAI THÁC, SỬ DỤNG 

BỘ PHÁP ĐIỂN 

(Kèm theo Kế hoạch số 300/KH-HĐPH ngày 30/10/2023 

của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện) 

 

1. Giới thiệu Bộ pháp điển  

1.1. Khái niệm  

Khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật năm 

2012 quy định: “Pháp điển là việc cơ quan nhà nước rà soát, tập hợp, sắp xếp 

các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực trong các văn bản quy phạm pháp 
luật do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành, trừ Hiến pháp, để xây dựng 
Bộ pháp điển”.  

Bộ Pháp điển là tập hợp các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực do các 

cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành, trừ Hiến pháp (có khoảng hơn 10.000 

văn bản quy phạm pháp luật sử dụng để pháp điển); các quy phạm pháp luật 

được sắp xếp theo một cấu trúc logic, khoa học, thống nhất; giúp cá nhân, tổ 

chức dễ dàng tìm kiếm, tra cứu các quy định của pháp luật. Bộ Pháp điển là sản 

phẩm chính thức của Nhà nước, được khai thác, sử dụng miễn phí. 

1.2. Giá trị của Bộ pháp điển  

Điều 5 Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật năm 2012 quy 

định: “Bộ pháp điển được xây dựng theo quy định tại Pháp lệnh này là Bộ pháp 

điển chính thức của Nhà nước, được sử dụng để tra cứu trong áp dụng và thực 
hiện pháp luật”.  

Theo đó, Bộ pháp điển không có giá trị trong áp dụng và thực hiện pháp 

luật, không thay thế và cũng không có giá trị pháp lý như các văn bản gốc (văn 

bản được sử dụng để pháp điển), mà chỉ giúp các tổ chức, cá nhân thuận tiện 

trong tra cứu, tìm kiếm các quy phạm pháp luật; các tổ chức, cá nhân không 

thể viện dẫn điều, khoản của Bộ pháp điển mà vẫn phải viện dẫn điều, khoản của 

văn bản gốc.  

1.3. Cấu trúc của Bộ pháp điển  

Bộ pháp điển được sắp xếp theo một cấu trúc lôgic, khoa học, thống nhất, 

gồm: Chủ đề, đề mục (mỗi chủ đề có một hoặc nhiều đề mục), trong mỗi đề mục 

có phần, chương, mục, tiểu mục, điều. Cụ thể: 

- Chủ đề: Bộ pháp điển gồm 45 chủ đề theo quy định tại Điều 7 Pháp lệnh 

pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật năm 20124 , được sắp xếp theo trật tự 

                                                
4 Điều 7 Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật năm 2012 quy định: “Các chủ đề trong Bộ pháp 

điển được quy định và sắp xếp như sau: 1. An ninh quốc gia; 2. Bảo hiểm; 3. Bưu chính, viễn thông; 4. Bổ trợ tư 

pháp; 5. Cán bộ, công chức, viên chức; 6. Chính sách xã hội; 7. Công nghiệp; 8. Dân số, gia đình, trẻ em, bình 

đẳng giới; 9. Dân sự; 10. Dân tộc; 11. Đất đai; 12. Doanh nghiệp, hợp tác xã; 13. Giáo dục, đào tạo; 14. Giao 

thông, vận tải; 15. Hành chính tư pháp; 16. Hình sự; 17. Kế toán, kiểm toán; 18. Khiếu nại, tố cáo; 19. Khoa học, 

công nghệ; 20. Lao động; 21. Môi trường; 22. Ngân hàng, tiền tệ; 23. Ngoại giao, điều ước quốc tế; 24. Nông 
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alfabet trong đó chứa đựng các quy phạm pháp luật điều chỉnh các nhóm quan 

hệ xã hội nhất định được xác định theo lĩnh vực.  

- Đề mục: Bộ pháp điển có 271 đề mục, đây là bộ phận cấu thành chủ đề, 

trong đó chứa đựng các quy phạm pháp luật điều chỉnh một nhóm quan hệ xã 

hội nhất định.  

- Cấu trúc đề mục (Phần, Chương, Mục, Tiểu mục, Điều): Cấu trúc của 

đề mục cơ bản dựa trên cấu trúc của văn bản có giá trị pháp lý cao nhất pháp 

điển vào đề mục đó.  

- Cách sắp xếp các điều trong đề mục: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn 

thi hành được sắp xếp sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành hoặc 

điều có nội dung liên quan gần nhất, theo thứ tự thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao 

xuống thấp hoặc theo thứ tự về thời gian ban hành đối với các văn bản cùng thứ 

bậc hiệu lực. 

2. Hướng dẫn khai thác và sử dụng Bộ pháp điển  

2.1. Các bước khai thác và sử dụng  

Bước 1: Người dùng truy cập Cổng thông tin điện tử pháp điển tại địa chỉ: 

https://phapdien.moj.gov.vn  

Bước 2: Chọn mục “BỘ PHÁP ĐIỂN”.  

Bước 3: Chọn các tính năng để tra cứu  

- Tra cứu nội dung theo cấu trúc của đề mục  

Cấu trúc của Bộ pháp điển được thiết kế theo hình cây từ chủ đề đến đề 

mục, phần, chương, mục, tiểu mục, điều. Do đó, màn hình hiển thị Bộ pháp điển 

điện tử đầu tiên gồm 45 chủ đề. Người dùng click chuột vào tên chủ đề mà mình 

muốn tìm kiếm thì màn hình xuất hiện tên các đề mục thuộc chủ đề đó. Người 

dùng tiếp tục click chuột vào tên đề mục thì màn hình hiện lên cấu trúc của đề 

mục (các Phần hoặc Chương). Tiếp theo, người dùng click chuột vào tên Phần 

thì màn hình hiện lên các Chương; click chuột vào tên Chương thì màn hình 

hiện lên các Mục; click chuột vào tên Mục thì màn hình hiện lên các Tiểu mục; 

click chuột vào tên Tiểu mục thì màn hình hiện lên các Điều của văn bản có giá 

trị pháp lý cao nhất; click chuột vào Điều của văn bản có giá trị pháp lý cao nhất 

thì màn hình hiện lên các Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.  

Bên phải mỗi cấu trúc đề mục, phần, chương, mục, tiểu mục, điều đều có 

cụm từ “Xem chi tiết”. Người dùng click chuột vào cụm từ “Xem chi tiết” để 

mở ra nội dung phần cấu trúc mà mình muốn xem (có thể xem nội dung của cả 1 

đề mục hoặc 1 phần, chương, mục, tiểu mục, điều cụ thể). 

                                                                                                                                                   
nghiệp, nông thôn; 25. Quốc phòng; 26. Tài chính; 27. Tài nguyên; 28. Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước; 

29. Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước; 30. Thi hành án; 31. Thống kê; 32. Thông tin, báo 

chí, xuất bản; 33. Thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác; 34. Thương mại, đầu tư, chứng khoán; 35. Tổ chức bộ 

máy nhà nước; 36. Tổ chức chính trị - xã hội, hội; 37. Tố tụng, và các phương thức giải quyết tranh chấp; 38. 

Tôn giáo, tín ngưỡng; 39. Trật tự an toàn xã hội; 40. Tương trợ tư pháp; 41. Văn hóa, thể thao, du lịch; 42. Văn 

thư, lưu trữ; 43. Xây dựng, nhà ở, đô thị; 44. Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật; 45. Y tế, dược”. 

https://phapdien.moj.gov.vn/
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- Tra cứu toàn bộ nội dung của đề mục  

Khi vào Bộ pháp điển, màn hình máy tính hiển thị 45 chủ đề. Người dùng 

tìm kiếm các đề mục trong 45 chủ đề. Bên cạnh mỗi đề mục có cụm từ “Xem chi 
tiết”, khi đó, người dùng click chuột vào cụm từ “Xem chi tiết”, màn hình sẽ 

hiện ra toàn bộ nội dung của đề mục.  

- Tra cứu Danh mục văn bản sử dụng pháp điển vào mỗi đề mục  

Ngay bên cạnh tên của mỗi đề mục có cụm từ “Danh mục văn bản”, khi 

đó, người dùng click chuột vào cụm từ “Danh mục văn bản”, màn hình sẽ hiện 

ra toàn bộ Danh mục các văn bản sử dụng để pháp điển.  

Đối với từng văn bản sử dụng để pháp điển được thể hiện các thông tin 

về: Cơ quan thực hiện pháp điển, ngày ban hành, ngày có hiệu lực của văn bản 

và số thứ tự của văn bản trong đề mục.  

- Tra cứu, tìm kiếm theo từ khóa  

Tính năng này giúp người sử dụng tra cứu, tìm kiếm các nội dung pháp lý 

cần tìm trong phần cấu trúc của Bộ pháp điển. Người dùng nhập nội dung tra 

cứu vào ô Nhập từ khóa cần tìm trên thanh công cụ, khi đó, kết quả tìm kiếm sẽ 

ra nội dung có chứa các từ khóa cần tìm. 

2.2. Lưu ý một số kỹ thuật trong Bộ pháp điển  

- Số của điều trong Bộ pháp điển, gồm: Số thứ tự của chủ đề; Số thứ tự 

của đề mục; Ký hiệu về hình thức của văn bản được pháp điển; Số thứ tự của 

văn bản đối với văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành (nếu có); Số của 

điều tương ứng trong văn bản được pháp điển (Ký hiệu về hình thức của văn bản 

như sau: Luật của Quốc hội là LQ; Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

là PL; Lệnh của Chủ tịch nước là LC; Quyết định là QĐ; Nghị định của Chính 

phủ là NĐ; Nghị quyết là NQ; Nghị quyết liên tịch là NL; Chỉ thị là CT; Thông 

tư là TT; Thông tư liên tịch là TL). Số thứ tự của văn bản quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành cùng một hình thức được ghi bằng chữ số Ả Rập, theo thứ 

tự về thời gian ban hành, bắt đầu từ số "1". Trường hợp mỗi hình thức văn bản 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành chỉ có một văn bản thì ghi số thứ tự văn 

bản này là số "1".  

- Cách sắp xếp các Điều trong Bộ pháp điển: Bộ pháp điển được pháp 

điển từ các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực tại thời điểm pháp điển. Các 

quy phạm pháp luật này được sắp xếp theo thứ bậc hiệu lực pháp lý của văn bản 

chứa đựng quy phạm pháp luật được pháp điển từ cao xuống thấp (trường hợp 

các văn bản cùng cấp thì được sắp xếp theo trật tự thời gian ban hành); các quy 

phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau các 

quy phạm pháp luật được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.  

- Ghi chú của Điều: Ngay dưới số và tên điều trong Bộ pháp điển là phần 

ghi chú của điều. Theo đó, phần ghi chú được đặt trong ngoặc đơn, chữ nhỏ hơn 

và in nghiêng; ghi cụ thể là điều số mấy của văn bản nào, hoặc ghi sự biến động 

trong nội dung của điều (điều có nội dung được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi 
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bỏ). Phần ghi chú được gán link đến điều tương ứng của văn bản sử dụng để 

pháp điển trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.  

- Chỉ dẫn các Điều có nội dung liên quan: Các điều có nội dung liên 

quan đến nhau được sắp xếp gần nhau theo trật tự giá trị pháp lý từ cao xuống 

thấp. Trường hợp các điều được pháp điển từ các văn bản có giá trị pháp lý bằng 

nhau thì được sắp xếp theo trật tự thời gian ban hành. Tuy nhiên, có một số 

trường hợp, các điều có nội dung liên quan đến nhau nhưng không sắp xếp gần 

nhau thì được chỉ dẫn là có liên quan đến nhau. Phần chỉ dẫn được đặt trong 

ngoặc đơn, chữ nhỏ hơn và in nghiêng sau nội dung của điều hoặc sau tên của 

phần, chương, mục, tiểu mục trong đề mục. Phần này ghi chú về các nội dung 

liên quan đến nhau trong Bộ pháp điển. Các điều hoặc phần, chương, mục, tiểu 

mục được chỉ dẫn có gán link đến phần nội dung của các điều hoặc phần, 

chương, mục, tiểu mục đó trong Bộ pháp điển./. 
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